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	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2A5
	

	TUẦN HỌC THỨ 17

	Từ ngày: 26/12/2022 - Đến ngày: 30/12/2022
	

	Thứ/ buổi

ngày
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
26/12
	Buổi sáng
	1
	49
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	161
	Tiếng Việt
	Đọc: Ánh sáng của yêu thương (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC T. Anh
	Unit 5: Free time activities – Lesson 3.1
	


	
	
	4
	162
	Tiếng Việt
	Đọc: Ánh sáng của yêu thương (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	81
	Toán
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Sinh nhật vui vẻ (tiết 1)
	

	
	
	3
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	3
27/12
	Buổi sáng
	1
	163
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Ánh sáng của yêu thương
	Máy chiếu

	
	
	2
	164
	Tiếng Việt
	Viết: Chữ hoa P
	Máy chiếu

	
	
	3
	82
	Toán
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 3: Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các hướng
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Ôn tập cuối học kì 1
	

	
	
	3
	
	HDH
	GDNSTLVM: 
	Máy chiếu

	4
28/12
	Buổi sáng
	1
	165
	Tiếng Việt
	Đọc: Chơi chong chóng (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	166
	Tiếng Việt
	Đọc: Chơi chong chóng (tiết 2)
	Máy chiếu


	
	
	3
	83
	Toán
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	4
	17
	Đạo đức
	Tiếp xúc với người lạ (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	33
	TNXH
	Môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	50
	HĐTN
	Hành trang lên đường
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	5
29/12
	Buổi sáng
	1
	84
	Toán
	Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	TC Âm nhạc
	Ôn tập cuối học kì 1
	

	
	
	3
	167
	Tiếng Việt
	Viết: Chơi chóng chóng; 

Phân biệt: iu/ưu; ăt/ăc; ât/âc
	Máy chiếu

	
	
	4
	168
	Tiếng Việt
	LT1: MRVT về tình cảm gia đình; Dấu phẩy
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	34
	TNXH
	Môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC Mĩ thuật
	Ôn tập học kì 1
	

	6
30/12
	Buổi sáng
	1
	169
	Tiếng Việt
	LT2: Viết tin nhắn
	Máy chiếu

	
	
	2
	170
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy chiếu

	
	
	3
	85
	Toán
	Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T. Anh
	Unit 5: Free time activities – Lesson 3.2
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Bài 3: Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các hướng
	

	
	
	3
	51
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra, nhận xét
	                           Tổng hợp đồ dùng: 25 lượt      

                 Giang Biên, ngày 20 tháng 12 năm 2022

	
	
	
	                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                                             Nguyễn Thị Vân Anh
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